
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TTr-SKHCN Lâm Đồng, ngày       tháng       năm 2024 

 

TỜ TRÌNH 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm thực hiện đề tài nghiên cứu 

ứng dụng và phát triển công nghệ cấp tỉnh “Xây dựng hệ thống quản lý thông tin 

truy xuất nguồn gốc của tỉnh Lâm Đồng và triển khai thí điểm mô hình truy xuất 

nguồn gốc đối với sản phẩm Cà phê Arabica Đà Lạt và Sầu riêng Đạ Huoai” 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng 

Sở Khoa học và Công nghệ kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những nội dung dưới đây: 

I. Mô tả tóm tắt dự toán mua sắm 

a. Dự toán ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực 

hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp tỉnh “Xây dựng hệ thống 

quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc của tỉnh Lâm Đồng và triển khai thí điểm mô 

hình truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm Cà phê Arabica Đà Lạt và Sầu riêng Đạ 

Huoai”: 2.783.220.000 đồng, trong đó: 

- Năm 2024: 2.561.580.000 đồng; 

- Năm 2025: 221.640.000 đồng. 

b. Giá trị phần công việc mua sắm đã thực hiện: Không có. 

c. Phần kinh phí không dùng để mua sắm: 634.020.000 đồng, gồm các nội 

dung: Trả công lao động; điều tra, khảo sát; hội thảo; đào tạo, tập huấn; chi khác 

và chi quản lý chung nhiệm vụ.  

d. Dự toán mua sắm: 2.149.200.000 đồng. 

- Năm 2024: 2.040.000.000 đồng; 

- Năm 2025: 109.200.000 đồng; 

II. Căn cứ pháp lý 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; Văn bản hợp nhất Luật 

Công nghệ thông tin số 10/VBHN-VPQH ngày 12/12/2017; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và 
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mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về Quy 

định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí thường xuyên 

thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/07/2024 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/ND-CP ngày 05/9/2019 của 

Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn 

vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công 

nghệ thông tin;  

Căn cứ Quyết định số 671/QĐ-BTTTT ngày 26/04/2024 của Bộ Trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban hành hướng dẫn xác định chi phí phần mềm nội bộ; 

Căn cứ Nghị quyết số 78/2018/QĐ-HĐND ngày 11/7/2018 và Nghị quyết số 

246/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 2 

Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, xử lý tài sản công trên 

địa bàn tỉnh Lâm Đồng bàn hành kèm theo Nghị quyết số 78/2018/QĐ-HĐND 

ngày 11/7/2018 cùa HĐND tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh về 

việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 30/01/2023, Quyết định số 

1836/QĐ-UBND ngày 25/09/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 10/04/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kết quả tuyển chọn và dự toán kinh phí thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh lần 1 năm 2023; 

Căn cứ thuyết minh đề cương: Xây dựng hệ thống quản lý thông tin truy xuất 

3 nguồn gốc của tỉnh Lâm Đồng và triển khai thí điểm mô hình truy xuất nguồn 

gốc đối với sản phẩm Cà phê Arabica Đà Lạt và Sầu riêng Đạ Huoai;  

Căn cứ Hợp đồng số 590/HĐ-SKHCN ngày 10/05/2024 giữa Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng và Viettel Lâm Đồng – Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp – Viễn thông Quân đội về việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ cấp tỉnh “Xây dựng hệ thống quản lý thông tin truy xuất 

nguồn gốc của tỉnh Lâm Đồng và triển khai thí điểm mô hình truy xuất nguồn gốc 

đối với sản phẩm Cà phê Arabica Đà Lạt và Sầu riêng Đạ Huoai”; 

Căn cứ Tờ trình số 3842/TTr-LDG ngày 29/8/2024 của Viettel Lâm Đồng – 

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội về Kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu dự toán mua sắm thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công 

nghệ cấp tỉnh “Xây dựng hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc của tỉnh 

Lâm Đồng và triển khai thí điểm mô hình truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm 

Cà phê Arabica Đà Lạt và Sầu riêng Đạ Huoai”; 
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III.  Phần công việc đã thực hiện: Không có. 

IV. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa 

chọn nhà thầu: 

STT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Giá trị (đồng) 

1 
Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-

HSDT 
 13.694.400 

2 
Tư vấn thẩm định E-HSMT, 

thẩm định KQLCNT 
 5.400.000 

3 Đăng ký mã số mã vạch (10 bộ)  16.200.000 

4 In tem decal vỡ (10.000 cái)  3.000.000 

Tổng giá trị 38.294.400  

V. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 
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Stt 

Tên chủ 

đầu 

tư 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

(đồng) 
Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

 

Phương 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

 

Thời 

gian 

tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói thầu 

Tóm tắt công 

việc chính của 

gói thầu 

1 
Viettel Lâm 

Đồng – Chi 

nhánh Tập 

đoàn Công 

nghiệp – 

Viễn thông 

quân đội 

Gói thầu 01: 

Xây dựng 

phần mềm hệ 

thống quản lý 

thông tin truy 

xuất nguồn 

gốc 

Nghiên cứu cơ 

sở dữ liệu và xây 

dựng phần mềm 

hệ thống quản lý 

thông tin truy 

xuất nguồn gốc 

1.930.905.600 Sự nghiệp 

khoa học 

và công 

nghệ năm 

2024-2025 

Đấu 

thầu 

rộng 

rãi 

Một giai 

đoạn hai 

túi hồ sơ 

60 

ngày 

Quý 

III 

năm 

2024 

Trọn 

gói 
180 ngày 

Không 

có 

Không 

đề 

xuất 

 
Gói thầu 02: 

Thuê thiết bị 

Thuê sever để 

duy trì phần 

mềm trong thời 

gian 12 tháng 

180.000.000 

Tự 

thực 

hiện 

Không 

áp dụng 

20 

ngày 

Quý 

IV 

năm 

2024 

Trọn 

gói 
12 tháng 

Tổng giá gói thầu 2.110.905.600          
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2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

a) Cơ sở phân chia các gói thầu: Việc phân chia công việc thành các gói thầu 

như trên căn cứ vào nội dung dự án, tính chất của từng hạng mục công việc có 

tính độc lập với nhau và trình tự thực hiện theo thời gian, bảo đảm khi tổ chức 

đấu thầu và thực hiện hợp đồng phù hợp với tiến độ công việc. 

b) Giá gói thầu: Giá trị gói thầu căn cứ vào dự toán đã được phê duyệt tại 

thuyết minh đề cương của đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp 

tỉnh “Xây dựng hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc của tỉnh Lâm 

Đồng và triển khai thí điểm mô hình truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm Cà 

phê Arabica Đà Lạt và Sầu riêng Đạ Huoai” 

c) Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2024-2025. 

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: 

- Gói thầu 01: Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương 

thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, phù hợp với quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 

31 của Luật Đấu thầu. 

- Gói thầu 02: Áp dụng hình thức tự thực hiện, phù hợp với quy định tại Điều 

26 của Luật Đấu thầu. 

đ) Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 

- Gói thầu 01: 60 ngày. 

- Gói thầu 02: 20 ngày. 

e) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:  

- Gói thầu 01: Quý III năm 2024. 

- Gói thầu 02: Quý IV năm 2024. 

g) Loại hợp đồng: Trọn gói. 

h) Thời gian thực hiện gói thầu:  

- Gói thầu 01: 180 ngày. 

- Gói thầu 02: 12 tháng. 

i) Tùy chọn mua thêm: Không có. 

l) Giám sát hoạt động đấu thầu: Không đề xuất. 

VI. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Không có. 

VII. Tổng giá trị các phần công việc 

STT Nội dung Giá trị (đồng) 

1 Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện 0  

2 
Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được 

một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu 
38.294.400 

3 
Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu 
2.110.905.600 

4 Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập 0  
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kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có) 

Tổng giá trị các phần công việc 2.149.200.000 

Tổng kinh phí thực hiện 2.149.200.000 

VIII. Kiến nghị 

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Sở Khoa học và Công nghệ 

kính đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu dự toán mua sắm thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công 

nghệ cấp tỉnh “Xây dựng hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc của tỉnh 

Lâm Đồng và triển khai thí điểm mô hình truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm 

Cà phê Arabica Đà Lạt và Sầu riêng Đạ Huoai”. 

Kính trình UBND tỉnh Lâm đồng xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đơn vị thẩm định; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 
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DANH MỤC TÀI LIỆU 

(Kèm theo Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu) 

 

STT Nội dung Ghi chú 

1.  

Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kinh phí thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1 năm 

2023; Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 

của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà 

nước năm 2024. 

Bản chụp 

2.  
Văn bản số 658/STC-HCSN ngày 04/5/2024 của Sở Tài 

chính về việc thẩm định kinh phí thực hiện đề tài, dự án 

KH&CN cấp tỉnh năm 2024 

Bản chụp 

3.  

Tờ trình số 3842/TTr-LDG ngày 29/8/2024 của Viettel 

Lâm Đồng – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán 

mua sắm thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển 

công nghệ cấp tỉnh “Xây dựng hệ thống quản lý thông tin 

truy xuất nguồn gốc của tỉnh Lâm Đồng và triển khai thí 

điểm mô hình truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm Cà 

phê Arabica Đà Lạt và Sầu riêng Đạ Huoai”. 

File ký 

điện tử 
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